
STT Họ và tên Ngày sinh KV

1 Ngô Thị Hồng Nhi 16/4/1987 3306 Huyện Hương Thuỷ 33018 THPT Hương Thủy 2

2 Nguyễn Thị Cảm 01/3/1988 3304 Huyện Hương Trà 34069 THPT  Trần Phú 1

3 Nguyễn Thị Như Trang 26/5/1991 3303 Huyện Quảng Điền 33014 THPT Nguyễn Chí Thanh 2NT

4 Đặng Thị Mỹ Liên 17/5/1991 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường Tộ 2

5 Trần Đại Dương 24/3/1989 3102 Huyện Tuyên Hoá 31010 THPT Lê Trực-Tuyên Hoá 1

6 Nguyễn Thị Thùy Trâm 01/5/1987 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 2NT

7 Nguyễn Thanh Tuấn 17/8/1982 3901 Thành phố Tuy Hoà 39010 THPT  Lê Thành Phương 1

8 Trần Thị Hồng Loan 19/9/1992 3304 Huyện Hương Trà 33004 THPT Gia Hội 2

9 Trương Thị Hoài Mẫu 01/10/1992 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 2NT

10 hà Thị Ý Nhi 15/8/1992 3307 Huyện Phú Lộc 33061 TTGDTX Phú Lộc 2NT

11 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11/8/1978 3301 Thành phố Huế 33003 THPT Nguyễn Huệ 2

12 Nguyễn Văn Thiên 14/3/1988 3306 Huyện Hương Thuỷ 33019 THPT Phú Bài 2

13 Lê Thị Nữ 26/11/1994 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT

14 Lê Thị Hiền Vân 21/11/1994 3305 Huyện Phú Vang 33016 THPT Phan Đăng Lưu 2NT

15 Nguyễn Thị Thủy Tiên 22/12/1994 3301 Thành phố Huế 33027 THPT Hương Vinh 2

16 Đặng Thị Thúy 14/8/1974 3303 Huyện Quảng Điền 33049 TTGDTX Quảng Điền 2NT

17 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/11/1982 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2

18 Huỳnh Thị Minh Phương 13/11/1993 3301 Thành phố Huế 33027 THPT Hương Vinh 2

19 Văn Thị Hiếu 08/4/1985 3301 Thành phố Huế #N/A #N/A

20 Phan Công Thành 24/02/1992 3207 Huyện Hải Lăng 32012 THPT Hải Lăng 2NT

21 Hồ Thị Anh Thư 28/8/1992 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

22 Lê Nhật Tân 28/10/1987 3301 Thành phố Huế 33003 THPT Nguyễn Huệ 2

23 Thái Phi Công 24/12/1992 3302 Huyện Phong Điền 33011 THPT Phong Điền 2NT

24 Lê Thị Nhã Uyên 27/10/1993 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

25 Lê Thị Kim Chi 31/7/1994 3301 Thành phố Huế 33009 TT GDTX TP Huế 2

26 Lâm Thị Thu Trang 06/01/1993 3302 Huyện Phong Điền 31042 TT GDTX Lệ Thuỷ 2NT

27 Lê Quang Thọ 10/6/1971 3303 Huyện Quảng Điền 33015 THPT Đặng Huy Trứ 2

28 Tôn Thất Việt Hải 16/02/1991 3301 Thành phố Huế #N/A #N/A

29 Lê Thị Như Hiền 02/02/1988 3302 Huyện Phong Điền 33013 THPT Nguyễn Đình Chiểu 2NT

30 Cao Bảo Duyên 10/11/1994 3302 Huyện Phong Điền 33012 THPT Tam Giang 2NT

31 Lê Ái Mỹ Liên 30/7/1992 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

32 Huỳnh Gia Lâm 16/3/1994 3307 Huyện Phú Lộc 33021 THPT Vinh Lộc 1

33 Phạm Quỳnh Anh 11/8/1994 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường Tộ 2

34 Trần Thị Nguyên 02/02/1992 3305 Huyện Phú Vang 33016 THPT Phan Đăng Lưu 2NT

35 Phan THị Hiếu 10/3/1993 3304 Huyện Hương Trà 33027 THPT Hương Vinh 2

36 Võ Thị Mến 30/7/1994 3307 Huyện Phú Lộc 33014 THPT Nguyễn Chí Thanh 2NT

37 Võ Trần Ngọc Quỳnh 10/3/1994 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

38 Nguyễn Thị Thu Hương 22/5/1992 3303 Huyện Quảng Điền 33044 THPT Tố Hữu 1

39 Dương Thị Thu 13/3/1993 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT

40 Nguyễn Hoàng Phương Anh 27/12/1993 3303 Huyện Quảng Điền #N/A #N/A

41 Trần Thị Quỳnh Nhi 04/01/1993 3304 Huyện Hương Trà 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

42 Lê Thị Hạnh 09/12/1994 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

43 Trần Thị Như Ý 15/11/1994 3301 Thành phố Huế 33006 Phổ thông  Huế Star 2NT

44 Nguyễn Phước Linh 08/6/1993 3206 Huyện Triệu Phong 32057 TTKTTH-HN TX Quảng trị 2

45 Trần Thị Kiều Anh 15/01/1992 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2

46 Hoàng Công Anh Tuấn 04/3/1987 4201 Thành phố Đà Lạt 42002 THPT Trần Phú -Đà Lạt 1

47 Nguyễn Thị Thu Trúc 20/9/1987 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2

48 Nguyễn Đức Tý 20/4/1994 3307 Huyện Phú Lộc 33022 THPT Phú Lộc 2NT

49 Nguyễn Văn Thanh 23/11/1994 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

50 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 08/02/1994 3302 Huyện Phong Điền 33013 THPT Nguyễn Đình Chiểu 2NT

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DƯỢC TCCN HỆ VLVH

Hộ khẩu chữ Tên Trường



STT Họ và tên Ngày sinh KVHộ khẩu chữ Tên Trường

51 Lê Đình Thiện 26/6/1994 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2

52 Lê Thị Cúc 04/5/1994 3304 Huyện Hương Trà 33027 THPT Hương Vinh 2

53 Võ Văn Trứ 16/10/1993 3303 Huyện Quảng Điền 33015 THPT Đặng Huy Trứ 2

54 Lê Thị Thới 31/01/1986 3309 Huyện A Lưới 33024 THPT A Lưới 1

55 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1990 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT

56 Trần Thị Sương 27/4/1993 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT

57 Nguyễn Hương Xuân Tứ 17/01/1994 3307 Huyện Phú Lộc 33021 THPT Vinh Lộc 1

58 Ngô Quý Thùy Linh 02/6/1981 3301 Thành phố Huế 33002 THPT Hai Bà Trưng 2

59 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 25/10/1992 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT

60 Võ Thành Huy 28/10/1991 3303 Huyện Quảng Điền 33004 THPT Gia Hội 2

61 Nguyễn Thị Kim Lang 07/7/1987 3301 Thành phố Huế 33049 TTGDTX Quảng Điền 2NT

62 Trương Thị Hoồng Thư 29/4/1985 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2

63 Hoàng Ngọc Lương 18/3/1993 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2

64 Bùi Thị Mỹ Thuận 25/01/1993 3301 Thành phố Huế 33027 THPT Hương Vinh 2

65 Đinh Tiến Thọ 09/5/1995 3301 Thành phố Huế 33009 TT GDTX TP Huế 2

66 Võ Thị Kim Phụng 15/02/1994 3303 Huyện Quảng Điền 33044 THPT Tố Hữu 1

67 Trần Thị Duyên 05/5/1994 3305 Huyện Phú Vang 33035 THPT Thuận An 2NT

68 Hồ Thị Thủy 07/02/1994 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường Tộ 2

69 Tôn Nữ Lai Thi 21/6/1994 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2

70 Trần Thị Ánh Vân 03/3/1994 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

71 Nguyễn Thị Tố Xuân 21/7/1989 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2

72 Cao Ngọc Tuấn 03/7/1983 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2

73 Lê Thị Mai Ngân 11/8/1986 3304 Huyện Hương Trà 33027 THPT Hương Vinh 2

74 Nguyễn Trương Trà My 02/4/1991 3301 Thành phố Huế 33007 THPT Nguyễn Trường Tộ 2

75 Trương Thanh Hoàng 12/02/1991 3301 Thành phố Huế 33005 THPT Bùi Thị Xuân 2

76 Ngô Thị Ngọc Bích 20/10/1991 3301 Thành phố Huế 33042 THPT Cao Thắng 2

77 Huỳnh Thị Yến Nhi 30/5/1994 3305 Huyện Phú Vang 33038 THPT DL Trần Hưng Đạo 2

78 Phạm Khánh Thư 19/10/1991 3301 Thành phố Huế 33004 THPT Gia Hội 2

79 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 26/6/1985 3302 Huyện Phong Điền #N/A #N/A

80 Lê Ngọc Hưng 02/6/1994 3301 Thành phố Huế 33029 THPT  Đặng Trần Côn 2

81 Nguyễn Anh Huynh 15/8/1994 3305 Huyện Phú Vang 33038 THPT DL Trần Hưng Đạo 2

82 Lê Mậu Thượng 07/12/1991 3107 Huyện Lệ Thuỷ #N/A #N/A

83 Huỳnh Ngọc Vương 01/01/1983 3303 Huyện Quảng Điền 3301 #N/A #N/A


